
 

  Phụ lục số 05​
(Ban hành kèm theo Quyết định 

số 1939/QĐ-TCT ngày 
06/11/2017 của Tổng cục Thuế) 

  

Báo cáo kết quả thu NSNN đối với CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán thông 
qua Tổ chức được UNTT 

Quý....năm..../Năm .... 

STT Địa 
bàn1 

Tiểu 
mục 

Số giao 
thu trong 
quý/năm 

Số thuế thu được của CNKD theo 
quý/năm Tỷ lệ 

Tổng số 
CNKD nộp 

trực tiếp 
NSNN 

Tổ chức được 
UNTT thu  

(1) (2) (3) (4) (5)=(6)+(7
) (6) (7) (8)=(5)/(4) 

                

Tổng cộng:           

                

Tổng cộng:           

Tổng cộng Địa bàn           

Ghi chú: 

1. Xác định số giao thu cho Tổ chức được UNTT 

1.1. Xác định số giao thu cho Tổ chức được UNTT theo quý 

Số giao thu cho tổ chức được UNTT hàng quý được xác định = Số thuế khoán của 
CNKD phát sinh trong quý + Số thuế phát sinh của CNKD sử dụng hóa đơn quyển. 

1.2. Xác định số giao thu cho Tổ chức được UNTT theo năm 



Số giao thu cho Tổ chức được UNTT năm được xác định = Tổng số thuế khoán của 
CNKD phát sinh các quý trong năm + Tổng số thuế phát sinh của CNKD sử dụng hóa 
đơn quyển trong năm. 

2. Xác định số thuế thu được của CNKD 

2.1. Xác định số thuế thu được của CNKD theo quý 

Số thuế thu được hàng quý của CNKD được xác định bằng = Số tiền thuế nộp vào NSNN 
của CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán trong quý. 

2.2. Xác định số thuế thu được của CNKD theo năm 

Số thuế thu được của CNKD năm được xác định = Tổng số thuế thu được hàng quý được 
xác định tại điểm 2.1 Khoản 2 nêu trên. 

_______________ 

1 Báo cáo cấp Cục Thuế thì địa bàn là các quận/huyện/thành phố/thị xã; báo cáo cấp Chi 
cục Thuế thì địa bàn là xã/phường/thị trấn 

 


